
ÔN TẬP HKII (2019-2020) 
1. Tệ nạn xã hội là gì? Tác hại TNXH? Nguyên nhân nào dẫn đến TNXH? 

* Tệ nạn xã hội là những hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã 

hội, vi phạm đạo đức, pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. VD 

như ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan… 

* Tác hại 

Các TNXH gây tác hại đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng: 

- Bản thân: hủy hoại sức khỏe, tinh thần, đạo đức. 

- Gia đình: Thiệt hại kinh tế, gia đình tan vở. 

- Xã hội:  Kinh tế suy giảm, mất trật tự AN XH, làm băng hoại các giá trị đạo đức truyền thống, suy 

thoái giống nòi dân tộc…Rối loạn trật tự xã hội, là con đường ngắn nhất lây truyền HIV/AIDS. 

* Nguyên nhân dẫn đến TNXH 

 - Khách quan      

   + Mặt trái của nền kinh tế thị trường; Ảnh hưởng văn hóa đồi trụy. 

   + Cha mẹ nuông chiều; Hoàn cảnh gia đình éo le; Bạn bè xấu rủ rê. 

  - Nguyên nhân chủ quan: Lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích ăn ngon; Do tò mò, ưa 

của lạ, tìm cảm giác mới, thiếu hiểu biết. 

2. PL nước ta quy định phòng, chống TNXH? 

* Để phòng chống TNXH, pháp luật nước ta quy định:  

Để phòng chống TNXH, pháp luật nước ta quy định:  

- Cấm đánh bạc dưới bất kì hình thức nào, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.  

- Nghiêm cấm tàn trữ, vận chuyển mua bán, sử dụng, lôi kéo sử dụng, cưỡng bức tổ chức lôi kéo, 

sử dụng trái phép chất ma túy. Những người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện. 

- Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ dẫn dắt mại dâm. 

- Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và sử dụng chất kích thích có hại cho sức khỏe. 

- Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu, hút thuốc, dùng chất kích thích. 

- Nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặc cho trẻ sử dụng ấn phẩm đồi trụy, 

đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ. 

3. Tính chất nguy hiểm, các con đường lây truyền HIV/AIDS? PL quy định phòng, chống 

HIV/AIDS? Trách nhiệm của CD-HS trong việc phòng, chống nhiễm HIV/AIDS 

* Tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS 

- Là đại dịch thế giới và Việt Nam;     - Căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe. 

- Đe dọa tính mạng con người;            - Ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế - xã hội. 

* Các đường lây truyên HIV/AIDS: Từ mẹ sang con; Đường máu; Qua đường tình dục 

* PL quy định phòng chống HIV/AIDS 
- Tham gia, thực hiện các biện pháp phòng chống. 

- Nghiêm cấm hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy. 

- Người nhiễm HIV được giữ bí mật về tình trạng nhiễm. 

- Không phân biệt đối xử người bị nhiễm và gia đình họ. 

* Trách nhiệm của CD-HS trong việc phòng, chống nhiễm HIV/AIDS 

- Hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS. 

- Chủ động phòng tránh cho mình, cho cộng đồng. 



- Không phân biệt đối xử người bị nhiễm và gia đình họ. 

- Tích cực tham gia hoạt động phòng, chống nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng. 

4. PL nước ta quy định như thế nào về phòng ngừa TN vũ khí cháy nổ và các chất độc hại? 

- Cấm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất 

cháy, chất phóng xạ và chất độc hại. 

- Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới 

được giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, cháy, 

nổ, chất phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện 

cần thiết và luôn tuân thủ quy định về an toàn. 

5. CD có nghĩa vụ phải tôn trọng tài sản của người khác như thế nào? 

CD có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của người khác được thể hiện qua các hành vi như: 

- Nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lí 

theo quy định của pháp luật. 

- Khi vay nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn. 

6. Tầm quan trong TSNN và LICC? NN có biện pháp gì để quản lý TSNN và LICC? 

* TSNN-LICC là cơ sở vật chất để xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân. 

* Biện pháp quản lý TSNN-LICC 

- Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện các quy định PL về quản lý và sự dụng tài sản 

thuộc sở hữu toàn dân; 

- Tuyên truyền giáo dục công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ TSNN-LICC. 

7. Thế nào là quyền TDNL? Pháp luật quy định như thế nào về quyền TDNL? 

 * TDNL là quyền của công dân được tham gia bàn bạc thảo luận đóng góp ý kiến vào 

những vấn đề chung của xã hội, đất nước. 

* Quy định của pháp luật về quyền TDNL 

- Công dân có quyền TDNL, tự do báo chí, có quyền được thông tin theo qui định của pháp luật. 

- CD sử dụng quyền TDNL trong các cuộc họp ở cơ sở, thông tin đại chúng, kiến nghị với đại biểu... 

- Sử dụng quyền TDNL phải theo quy định của pháp luật để phát huy tính tích cực và quyền làm 

chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước, quản lý xã hội theo yêu cầu chung của xã hội. 

8. Hiến pháp là gì? Nội dung của Hiến pháp? PL quy định như thế nào về việc ban hành, sủa đổi HP? 

* Hiến pháp là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản PL khác đều 

được xây dựng, ban hành trên cơ sở các qui định HP không được trái với HP 

* Nội dung Hiến pháp 

Quy định những vấn đề nền tảng, các chế độ: 

- Chế độ chính trị 

- Chế độ kinh tế 

- Chính sách XH-GD 

- Khoa học – công nghệ 

- Quyền và nghĩa vụ công dân 

- Tổ chức bộ máy Nhà nước. 

* Nghiên cứu việc ban hành sửa đổi HP 

- HP do Quốc hội ban hành;  



- Sửa đổi HP để phù hợp với tình hình đất nước và phải đạt 67% đại biểu quyết Quốc hội 

tán thành trở lên thì mới được sửa đổi. 

9. Hiến pháp có giá trị pháp lý như thế nào? 

- Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. 

- Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. 

- Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.  

- Hiến pháp do Quốc hội xây dựng theo trình tự thủ tục đặc biệt được quy định trong Hiến pháp. 

- Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành HP- PL. 

10. Pháp luật là gì? Pháp luật có đặc điểm như thế nào? Bản chất và vai trò của pháp luật? 

* Pháp luật là quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc do Nhà nước ban hành được Nhà 

nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp GD thuyết phục, cưỡng chế. 

* Đặc điểm của pháp luật 

- Tính quy phạm phổ biến: các quy định của PL là thước đo hành vi của mọi người trong 

xã hội, quy định khuôn mẫu quy tắc xử sự mang tính phổ biến 

- Tính xác định chặt chẽ: các điều luật được quy định rõ ràng, chính xác, chặt chẽ. 

- Tính bắt buộc: Pháp luật do Nhà nước đặt ra mang tính quyền lực. 

* Bản chất của Pháp luật 

- Thể hiện ý chí nguyện vọng của ND lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

* Vai trò của Pháp luật 

- Pháp luật là phương tiện để quản lý xã hội, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa xã hội; 

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; 

- Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của công dân, bảo đảm công bằng xã hội. 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Những tài sản nào Nhà nước quy định phải đăng ký quyền sở hữu? Vì sao phải đăng ký? 

5. Công dân có nghĩa vụ như thế nào đối với tài sản của Nhà nước? 

7. HS ở trường phải tuân theo những quy định nào? Nếu không có những quy định đó thì trường 

học sẽ ra sao? Không có PL xã hội sẽ ntn? 

 

8. Vì sao phải phòng ngừa tai nạn vũ khí - cháy nổ và các chất độc hại  bài học 

9. Công dân có nghĩa vụ ntn đối với tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng 

10. Khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích gì? So sánh 2 quyền này 

11. Vì sao tự do ngôn luận phải tuân theo đúng quy định PL? 

- Nêu 2 việc làm thực hiện quyền tự do ngôn luận 
                                       

                

                                      

                                                        

 

 


